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Loại THÔNG BÁO

Ngày phát hành 05/10/201

Nội dung Danh sách sinh viên 

Đối tượng Sinh viên ITEC

 

Để khuyến khích và động viên 
thần đoàn kết trong tập th
khen thưởng các cá nhân và t
tiêu chí  (*) sau: 

1. Đối với cá nhân: 

 - Danh hiệu Sinh viên Xuấ
từ 9.0 trở lên và không có h

- Danh hiệu Sinh viên Giỏi 
trở lên và không có học phầ

2. Đối với tập thể: 

- Tập thể lớp Tiên tiến: là l
7.0 trở lên, tập thể lớp đoàn k
tâm. Tập thể lớp Tiên tiến g

-Tập thể lớp Xuất sắc: là l
viên giỏi và sinh viên xuất s

Mức khen th ưởng:  

- Sinh viên xếp loại xuất sắ
- Sinh viên xếp loại giỏi       : 
- Sinh viên có kết quả h
500.000 đồng/sinh viên. 
- Tập thể lớp xuất sắc và tiên ti
 

(*) Tiêu chí này được xét d
học 2010-2011. 
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THÔNG BÁO 

/2011 

anh sách sinh viên được khen thưởng cuối năm học 2010

Sinh viên ITEC 

ng viên tinh thần học tập của sinh viên, c
p thể các lớp, Trung tâm Đào tạo Quốc t

các cá nhân và tập thể lớp có thành tích học tập

ất sắc là những sinh viên đạt điểm trung bình tích lu
và không có học phần nào dưới trung bình.  

i là những sinh viên đạt điểm trung bình tích lu
ần nào dưới trung bình.  

n: là lớp trên 25% sinh viên đạt điểm trung bình tích lu
đoàn kết và tích cực tham gia các hoạt động trong
n gồm: 09BIT2 (Bảng thông kê đính kèm). 

là lớp đạt danh hiệu tập thể tiên tiến, có 
t sắc. Tập thể Xuất sắc gồm: 09BIT1, 10BIT1, 

ắc: Giấy khen và 500.000 đồng/sinh viên
i       : Giấy khen và 300.000 đồng/sinh viên

học tập tốt nhất do AUT cung cấp: 

c và tiên tiến: Giấy khen 

c xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên đ
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c 2010-2011 

, cũng như tinh 
c tế (ITEC) xét 
p cao với các 

m trung bình tích luỹ 

m trung bình tích luỹ từ 8.0 

m trung bình tích luỹ từ 
ng trong Trung 
 

n, có trên 10% sinh 
09BIT1, 10BIT1, 10BIT2. 

ng/sinh viên 
ng/sinh viên 

p: Giấy khen và 

h viên đến cuối năm 
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Với tiêu chí trên, danh sách
năm học 2010-2011 như sau:

DANH SÁCH SINH VIÊN 

1. Các lớp 09BIT: 

TT MSSV 

1 0959013 LÊ TR

2. Các lớp 10BIT: 

STT MSSV 

1 1059048 ĐOÀN THI

2 1059023 NGUY

3 1059037 HÀ H

DANH SÁCH SINH VIÊN 

1.Các lớp 09BIT: 

TT MSSV 

1 0959011 PHẠ

2 0959035 NGHIÊM S

3 0959021 LÊ H

4 0959037 NGUY

5 0959010 TRẦ

2. Các lớp 10BIT:  

STT MSSV 

1 1059009  QUAN V

2 1059045 TRẦ

3 1059014 NGUY

4 1059046 NGUY

5 1059020 ĐẶNG H

6 1059026 BÙI THIÊN TH

7 1059004 NGÔ H
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, danh sách các sinh viên và tập thể lớp được khen th
ư sau: 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU SINH VIÊN XUẤ

Họ và Tên TBTL 

LÊ TRỌNG HIẾU 9.07 

Họ và tên  TBTL 

ĐOÀN THIỆN HOA NGHIÊM 9.69 

NGUYỄN THÁI SƠN 9.33 

HÀ HỮU HẢI 9.11 
 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU SINH VIÊN GI

Họ và Tên TBTL 

ẠM TẤN HIỂN 8.61 

NGHIÊM SỸ PHÁT 8.55 

LÊ HỮU LINH 8.43 

NGUYỄN HỒNG PHÚC 8.3 

ẦN VŨ TRƯỜNG GIANG 8.04 

Họ và tên  TBTL 

QUAN VŨ MINH KHÔI 8.97 

ẦN ĐĂNG KHOA 8.97 

NGUYỄN VŨ LỘC 8.75 

NGUYỄN THÀNH LUÂN 8.67 

NG HỒNG NGUYÊN PHƯƠNG 8.44 

BÙI THIÊN THẠCH 8.22 

NGÔ HẢI CHÂU 8.17 
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c khen thưởng cuối 

ẤT SẮC 

Lớp 

09BIT1 

Lớp 

10BIT2 

10BIT1 

10BIT2 

U SINH VIÊN GIỎI 

Lớp 

09BIT1 

09BIT1 

09BIT2 

09BIT1 

09BIT1 

Lớp 

10BIT1 

10BIT2 

10BIT1 

10BIT2 

10BIT1 

10BIT1 

10BIT1 
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3. Lớp Cao đẳng 08ITEC và 09

TT MSSV 

1 0869008 NGUY

2 0869006 NGUY

3 0969012 NGUY

 

TẬP THỂ LỚP XUẤT SẮC: L

TẬP THỂ LỚP TIÊN TI ẾN: L

 

DANH SÁCH 3 SINH VIÊN L

STT MSSV 

1 1001704 

2 1002801 

3 1002832 

DANH SÁCH 3 SINH VIÊN L

STT MSSV 

1 0959201 

2 0959210 

3 0959214 
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09ITEC: 

Họ và Tên TBTL 

NGUYỄN TRẦN THU HẰNG 8.93 C

NGUYỄN HỮU ĐỨC 8.28 C

NGUYỄN CAO PHỤNG 8.07 C

C: LỚP 09BIT1, 10BIT1, 10BIT2 

N: LỚP 09BIT2 

DANH SÁCH 3 SINH VIÊN LỚP 10CIT DO AUT CUNG CẤP 

Họ và Tên Lớ

Phan Hoàng Giang 10CIT1

Trịnh Ngọc Thành 10CIT2

Trần Minh Tuấn 10CIT1

DANH SÁCH 3 SINH VIÊN LỚP 09CIT DO AUT CUNG CẤP 

Họ và Tên Lớ

Nguyễn Hoàng Duy Anh 09CIT1

Nguyễn Thanh Hải 09CIT2

Phạm Dương Việt Quốc Hoàng 09CIT2
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Lớp 

CĐ08ITEC 

CĐ08ITEC 

CĐ09ITEC 

 

ớp 

10CIT1 

10CIT2 

10CIT1 

 

ớp 

09CIT1 

09CIT2 

09CIT2 


